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KẾ HOẠCH 
Hoạt động y tế trường học năm học 2016-2017    

               

Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;
Thực hiện công văn Liên tịch số 8898/LT-GDĐT-YT ngày 9 tháng 9 năm 2016 giữa Liên Sở GDĐT – Sở Y tế về ban hành thang điểm đánh giá thi đua công tác y tế trường học áp dụng từ năm học 2016-2017;
Thưc hiện chỉ đạo số 4205/GDĐT-HSSV ngày 06 tháng 12 năm 2016 về việc thực hiện kiểm tra công tác y tế trường học;

Nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt công tác y tế trong các trường học, liên quan đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của học sinh.
Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học 2016 – 2017 của  Ngành Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch y tế trường học cụ thể gồm những nội dung như sau:
I/ PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ:
1. Mục tiêu:
- Tổ chức và thực hiện tốt công tác y tế trường học, nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh, bảo đảm vệ sinh an toàn giúp các em có ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

- Nâng cao nhận thức, từ đó chủ động phòng tránh bệnh tật học đường, dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh, phòng tránh ngộ độc thực phẩm và phòng chống tai nạn thương tích trong trường học.

- Xây dựng một môi trường học tập thân thiện, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

2. Định hướng:
- Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục về công tác y tế trường học.

- Đẩy mạnh công tác y tế trường học, đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, tạo điều kiện cho các em phát triển hài hòa, toàn diện về thể chất lẫn tinh thần theo các chương trình y tế do Liên Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quy định. 
- Không để dịch bệnh xảy ra trong nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa và phòng chống có hiệu quả các dịch, bệnh, tật trong nhà trường và các dịch bệnh mới xuất hiện.
- Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.  

- Hạn chế tối đa các nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học. 

II/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1.  Công tác tổ chức, khám, quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh:
1.1 Công tác tổ chức

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo Y tế trường học quận Phú Nhuận theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.

- Nhân viên y tế tham mưu hiệu trưởng xây dựng chương trình công tác y tế trường học (YTTH) phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; phối hợp bộ phận tài chính dự trù kinh phí và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe cho hoạt động y tế của đơn vị đạt hiệu quả, đúng quy định.

1.2. Quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh và đội ngũ nhà giáo

- Mỗi đơn vị phải có phòng y tế, (góc y tế đối với nhóm, lớp mầm non ngoài công lập) có tủ thuốc theo danh mục và trang bị đủ dụng cụ sơ cấp cứu theo qui định để phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại đơn vị. Thiết lập hồ sơ y tế trường học chặt chẽ theo các chương trình để tiện theo dõi và quản lý.

- Tổ chức khám, quản lý sức khỏe cho đội ngũ CB-GV-NV 1 lần/năm học. Áp dụng cho cả đối tượng là nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu, căn tin.

- Lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh (theo mẫu mới) và gửi phiếu thông báo đến phụ huynh về tình hình sức khỏe của con em.

2.  Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

- Tham mưu Ban chỉ đạo Y tế trường học quận, phối hợp với Phòng Y tế quận, Trung tâm Y tế Dự phòng và các phòng ban liên quan tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học, công tác bảo hiểm y tế học sinh, phân phối tài liệu, pano, sách báo, liên quan về công tác truyền thông đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.
- Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông như về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn trường học cho học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh.

- Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe dưới nhiều hình thức như sinh hoạt dưới cờ, nói chuyện chuyên đề, bảng tin y tế, phát loa phóng thanh, tài liệu sách vở y học,… Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội để công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả.

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của sức khoẻ, hạn chế học sinh mắc các bệnh học đường  và các dịch bệnh; tuyên truyền công tác bảo hiểm y tế học sinh, giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tác hại thuốc lá,... trong trường học.

- Sau mỗi cuộc truyền thông nhà trường phải thực hiện biên bản truyền thông và lưu trong hồ sơ y tế. 

- Xây dựng góc truyền thông, giáo dục, tư vấn sức khỏe học sinh, thực hiện bản tin y tế hấp dẫn, thu hút, đặt ở vị trí có nhiều người qua lại, thông tin phải được cập nhật mới. Thực hiện góc truyền thông giáo dục sức khỏe có đủ 4 nội dung (thông tin, thông báo, thư tín, thư giãn) sao cho phù hợp với từng đối tượng và thời điểm.

- Tham gia và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào trong năm như hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (07/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (05/6); Tuần lễ quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm; Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12).


3. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu và quy định về y tế trường học

3.1. Vệ sinh môi trường 
- Duy trì nề nếp môi trường thân thiện, tăng cường trồng cây xanh, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn; lớp học khang trang, trang trí lớp theo chương trình giáo dục, phù hợp lứa tuổi, cấp học và đảm bảo đủ ánh sáng.
- Đảm bảo môi trường xung quanh, vệ sinh môi trường. Có các dụng cụ thu gom và xử lý rác theo quy định. Trang bị đủ thùng rác (có nắp đậy, có loy1 bao ny lông) bố trí ở vị trí thích hợp. Xử lý rác hàng ngày để tránh ứ đọng, tránh ô nhiễm.

- Hệ thống cống, rãnh để dẫn thoát nước mưa, nước thải bảo đảm kín không rò rỉ, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.

- Nhà vệ sinh học sinh đảm bảo chất lượng (sạch sẽ, tiện nghi) và đủ về số lượng. Tăng cường công tác quản lý và giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh chung.

- Trường có tổ chức bán trú: phòng ngủ sạch, an toàn, thông thoáng; trang bị đầy đủ vật dụng phục vụ công tác bán trú, đồ dùng cá nhân cho học sinh (có nơi cất giữ gọn, sạch, an toàn và đồ dùng cá nhân phải bảo đảm vệ sinh).

- Trang bị đủ máng rửa, vòi rửa tay, xà phòng và bố trí ở những vị trí thuận lợi cho học sinh rửa tay.

3.2. Nguồn nước:
- Sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt Lưu ý các trường sử dụng nước máy trong sinh hoạt (ăn uống, rửa tay chân, súc miệng, rửa chén dĩa, rửa thực phẩm) cần thực hiện biên bản xúc rửa bồn chứa nước máy 1 lần/tháng và đính kèm hóa đơn thu tiền nước để lưu hồ sơ y tế phục vụ cho công tác kiểm tra khi cần .
- Nếu sứ dụng nguồn nước giếng trong sinh hoạt, nhà trường bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế.
- Tổ chức cho học sinh uống nước đóng chai đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh. Khuyến khích học sinh mang theo chai nước không để lấy nước uống trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.. 
3.3. Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường.

- Đảm bảo các trường có tổ chức bếp ăn và căn tin phải có giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm”, các thành viên tham gia công tác bán trú, nhân viên căn tin phải được tham gia tập huấn và có giấy xác nhận "Kiến thức an toàn thực phẩm" theo quy định. Đối với các trường hợp đồng suất ăn sẵn, trong hồ sơ hợp đồng phải có giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm” do cơ sở cung cấp suất ăn thực hiện.

- Thành lập tổ tự kiểm tra, tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát nguồn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong trường học. 

- 100% nhân viên phục vụ bán trú, những người có tiếp xúc thực phẩm phải được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định, nghiêm túc chấp hành qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Hàng hóa, thực phẩm mua về phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu đúng quy định. 

- Thực hiện xét nghiệm nước theo quy định và chú ý lấy mẫu đúng qui trình để đảm bảo kết quả chính xác. Tham mưu kịp thời để có hướng giải quyết, xử lý đối với những đơn vị có nguồn nước không đạt tiêu chuẩn, sử dụng không đúng hướng dẫn.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về phòng ngừa, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các căn tin trong trường học trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phân công 01 thành viên Ban giám hiệu và nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát và nhắc nhở hoạt động căn tin nhằm đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Chỉ hợp đồng với các đơn vị, cá nhân kinh doanh căn tin trường học khi đơn vị, cá nhân đó cam kết bán hàng hợp vệ sinh, xuất xứ rõ ràng, chất lượng và đạt tiêu chuẩn. Thực phẩm phải có hợp đồng mua bán và hóa đơn tài chính hợp lệ; sản phẩm động vật phải có giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn.

4. Phòng chống dịch bệnh
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục dục sức khỏe, phòng chống dịch cho đội ngũ.

- Tăng cường các trang thiết bị, phương tiện, thuốc khử trùng... cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn.

- Thực hiện vệ sinh trường lớp, vệ sinh bề mặt, vệ sinh học cụ  mỗi ngày. Tổng vệ sinh hàng tuần bằng dung dịch khử trùng như Javel, Chloramin B.

- Yêu cầu các trường  phải bố trí phòng cách ly (hoặc dự kiến một phòng cách ly) để có thể sử dụng ngay khi có dịch bệnh xảy ra. Phát hiện bệnh kịp thời ca bệnh. Tổ chức cách ly tốt. Đảm bảo công tác tầm soát trẻ (học sinh) bệnh và thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo ca bệnh  theo quy định.

- Tuyên truyền và phối hợp các biện pháp phòng chống bệnh chủ động thông qua việc tiêm chủng phòng ngừa bệnh tại các trường học theo chương trình, kế hoạch của ngành y tế.

5. Chương trình nha học đường
-  Đối với các trường có phòng nha học đường cố định và có Y-BS đang làm việc tại trường thực hiện các nội dung hoạt động theo hướng dẫn như mọi năm. 
-  Đối với các trường không có phòng nha học đường cố định (bậc mầm non và tiểu học):

+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục ngoại khóa về vệ sinh răng miệng cho học sinh. Thực hiện thông qua các tiết lồng ghép hoặc nói chuyện dưới cờ. Có sổ sách theo dõi việc tổ chức thực hiện. Duy trì chương trình chải răng cho học sinh bán trú.
+ Thống kê tỷ lệ học sinh sâu răng qua đợt khám sức khỏe đầu năm học. Thông báo cho phụ huynh đưa con em đi khám điều trị sớm tại các cơ quan y tế hoặc phòng khám tư nhân..

-  Các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào hội thi tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến răng miệng  tại trường.
6. Chương trình Mắt học đường
- Khám và phát hiện được bệnh mắt học đường trong lần khám sức khỏe tổng quát cho các em, lưu hồ sơ để được tiếp tục theo dõi và đo thị lực lại trong học kì 2. Trường hợp trẻ mắc bệnh phải thông báo cho phụ huynh biết để trẻ được khám định kỳ nhằm hạn chế bệnh nặng thêm, tham mưu sắp xếp chỗ ngồi phù hợp cho học sinh trong lớp. Giáo viên nhắc nhỡ học sinh ngồi đúng tư thế. Hoán đổi chổ ngồi học sinh sau mỗi học kỳ nhằm tránh các bệnh về mặt và cong vẹo cột sống.
- Thường xuyên kiểm tra các lớp học đảm bảo đủ ánh sáng độ rọi không dưới 300 lux. Treo bảng thị lực và hướng dẫn học sinh tự kiểm tra thị lực sao cho phù hợp với điều kiện của trường và đảm bảo theo quy định của ngành y tế.


7. Chương trình dinh dưỡng
- Thực hiện quản lý khẩu phần ăn và tình trạng dinh dưỡng của học sinh. Các trường tiểu học tiếp tục xây dựng kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện bộ thực đơn chuẩn của Dự án “Bữa ăn học đường” cho học sinh bán trú theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo  thành phố.

- Các trường triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì theo kế hoạch đã đề ra của từng bậc học. Duy trì công tác tẩy giun định kỳ cho học sinh.

- Nhà trường phải xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động can thiệp cho học sinh suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì về chế độ ăn cũng như các hoạt động vận động. Ngoài việc quản lý của Ban giám hiệu và  nhân viên y tế về chương trình dinh dưỡng, bộ phận cấp dưỡng tại bếp ăn cũng phải nắm được danh sách học sinh suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì để thực hiện khẩu phần ăn hợp lý cho học sinh. 
8.  Chương trình HIV/AIDS

- Tổ chức tuyên truyền những kiến thức cơ bản về HIV-AIDS cho đội ngũ giáo viên và học sinh trong nhà trường. Lưu ý về kỹ năng xử lý một vết thương chảy máu và đặc biệt không để xảy ra thái độ phân biệt, kỳ thị trong nhà trường đối với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.


- Tổ chức các hoạt động phong trào về HIV-AIDS trong trường học; tham gia các phong trào hội thi do Phòng GD&ĐT quận phối hợp với các ban ngành tổ chức.

9. Công tác an toàn trường học phòng chống tai nạn thương tích
- Nhà trường xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an toàn trường học đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đồng thời thông tin phổ biến để phụ huynh học sinh cùng biết, cùng tham gia.
- Về công tác an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, tiếp tục tổ chức thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân quận cấp giấy công nhận “An toàn trường học – Phòng chống tai nạn thương tích” trong năm học 2016-2017. Việc tổ chức thẩm định sẽ được lồng ghép trong đợt kiểm tra y tế trường học.

- Phối hợp với chính quyền, công an địa phương, các ngành liên quan để tổ chức diễn tập các phương án đảm bảo an toàn trường học (sơ tán học sinh khi có sự cố cháy nổ, ngập lụt, dịch bệnh,...; phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ngộ độc thực phẩm, sơ cứu,...). 100% cơ sở có sơ đồ thoát hiểm công khai, phù hợp với qui mô trường lớp.

- Phấn đấu không có học sinh bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong nhà trường.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên, nhân viên chưa tập huấn nhằm thực hiện các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học khi có sự cố xảy ra. 
- Đảm bảo công tác báo cáo, thỉnh thị kịp thời khi có sự cố xảy ra tại đơn vị 
10. Nguồn kinh phí

- Các đơn vị sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh theo quy định.
- Có sổ sách, báo cáo thu chi, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích theo hướng dẫn và các quy định hiện hành.
Trên đây là một số nội dung hoạt động y tế và an toàn trường học năm học 2016-2017. Đề nghị Ban giám hiệu các trường quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.
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- Các trường MN,TH,THCS; 
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- Các trường THPT,TTGDTX;

- Các nhóm lớp NCL;
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